
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc  

và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân 

 

Nghị quyết số 67/2025/UBTVQH15 ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và 

số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 

06 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị quyết số 82/2025/UBTVQH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và 

số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2025. 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH151, 

 

Điều 1. Bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân 

Các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân gồm có: 

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1; 

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; 

3. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

Điều 2. Điều kiện của Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 12 

 
1 Nghị quyết số 82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số 

lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 81/2025/QH15;”. 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 

82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các 

bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

1. Người được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại khoản 

1 Điều 95 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; có năng lực xét xử, giải quyết vụ 

án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực hoặc Tòa án quân sự 

khu vực; 

2. Người được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân 

dân tối cao đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; có năng lực thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 93 của Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân; 

3. Người được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 95 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án quân sự 

khu vực. 

Điều 3. Điều kiện của Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 23 

Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 từ đủ 05 năm trở lên; có năng lực xét 

xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa 

án nhân dân khu vực hoặc Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 

2. Người có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, được bổ 

nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân lần đầu; có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, 

vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực 

hoặc Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 

3. Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này; có năng lực thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 93 của Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân; 

4. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa 

án nhân dân khu vực hoặc Chánh án Tòa án quân sự khu vực; có năng lực xét xử, 

giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc 

Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 

5. Người được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm 

a hoặc điểm b khoản 2 Điều 95 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm một trong các chức 

vụ: Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án quân sự khu vực, Phó 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Phó 

Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương. 

 
3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 

82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các 

bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 4. Điều kiện của Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 34 

Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 từ đủ 05 năm trở lên; có năng lực xét 

xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa 

án quân sự trung ương, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ 

việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc có năng lực xét xử, giải 

quyết vụ án, vụ việc khó, phức tạp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; 

2. Người có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, được bổ 

nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân lần đầu; có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, 

vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương 

hoặc có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc khó, phức tạp, giải quyết theo 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh; 

3. Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này; có năng lực thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 93 của Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân; 

4. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Chánh 

tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; có năng lực xét xử, giải 

quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự 

trung ương, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc thuộc 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, 

vụ việc khó, phức tạp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân 

sự quân khu và tương đương;  

5. Người được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 95 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm một trong các chức vụ: Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp tỉnh, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Phó Chánh án Tòa 

án quân sự trung ương; 

6. Người được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân và đang đảm 

nhiệm chức vụ Vụ trưởng và tương đương của Tòa án nhân dân tối cao; có năng 

lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối 

cao hoặc có năng lực xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc khó, phức tạp, giải quyết 

 
4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 

82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các 

bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh và năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 93 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

Điều 5. Việc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 lên Thẩm phán 

Tòa án nhân dân bậc 2 

1.5 Người được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân khu vực hoặc 

Chánh án Tòa án quân sự khu vực được xét nâng bậc lên Thẩm phán Tòa án nhân 

dân bậc 2 theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị quyết này. 

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 được xét nâng bậc lên Thẩm phán 

Tòa án nhân dân bậc 2 nếu trong 05 năm công tác liền kề trước năm xét nâng bậc 

bảo đảm chất lượng xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao và được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá, xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

3. Trường hợp số lượng người đáp ứng điều kiện xét nâng bậc quy định tại 

khoản 2 Điều này nhiều hơn số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án 

nhân dân được giao thì việc xét nâng bậc thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:6 

a) 7 Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Phó Chánh án Tòa án nhân dân 

khu vực, Phó Chánh án Tòa án quân sự khu vực;  

b) Người có thành tích khen thưởng cao hơn trong hoạt động công vụ; trường 

hợp bằng nhau thì xét người có nhiều thành tích khen thưởng hơn trong thời gian 

giữ bậc 1; 

c) Người có thành tích thi đua cao hơn trong hoạt động công vụ; trường hợp 

bằng nhau thì xét người có nhiều thành tích thi đua hơn trong thời gian giữ bậc 1; 

d) Thẩm phán Tòa án nhân dân là nữ; 

đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân là người dân tộc thiểu số; 

e) Thẩm phán Tòa án nhân dân nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

g) Thẩm phán Tòa án nhân dân có thời gian công tác nhiều hơn. 

 
5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị 

quyết 82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ 

các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
6 Đoạn mở đầu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của 

Nghị quyết 82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ 

cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị 

quyết 82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ 

các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Trường hợp vẫn không xác định được người được xét nâng bậc thì Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định. 

Điều 6. Việc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 lên Thẩm phán 

Tòa án nhân dân bậc 38 

1. Người được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh 

án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết này, 

Vụ trưởng và tương đương của Tòa án nhân dân tối cao quy định tại khoản 6 Điều 4 

của Nghị quyết này được xét nâng bậc lên Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

2. Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 được xét nâng bậc lên Thẩm phán Tòa 

án nhân dân bậc 3 nếu trong 05 năm công tác liền kề trước năm xét nâng bậc, bảo 

đảm chất lượng xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao và được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá, xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Trường hợp số lượng người đáp ứng điều kiện xét nâng bậc quy định tại 

khoản 2 Điều này nhiều hơn số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án 

nhân dân được giao thì việc xét nâng bậc thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Phó Chánh án Tòa án quân sự quân khu 

và tương đương; 

b) Người có thành tích khen thưởng cao hơn trong hoạt động công vụ; trường 

hợp bằng nhau thì xét người có nhiều thành tích khen thưởng hơn trong thời gian 

giữ bậc 2; 

c) Người có thành tích thi đua cao hơn trong hoạt động công vụ; trường hợp 

bằng nhau thì xét người có nhiều thành tích thi đua hơn trong thời gian giữ bậc 2; 

d) Thẩm phán Tòa án nhân dân là nữ; 

đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân là người dân tộc thiểu số; 

e) Thẩm phán Tòa án nhân dân nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

g) Thẩm phán Tòa án nhân dân có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trường hợp vẫn không xác định được người được xét nâng bậc thì Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định. 

Điều 7. Nguyên tắc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân và thẩm quyền 

quyết định nâng bậc, xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân 

 
8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 

82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các 

bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 



6 
 

1. Nguyên tắc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân: 

a) Việc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân được thực hiện thông qua việc 

xét nâng bậc; bảo đảm điều kiện của từng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân; căn 

cứ vào vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân tại 

mỗi cấp Tòa án được giao và các quy định khác tại Nghị quyết này; 

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; 

c) Chỉ thực hiện xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân lên bậc cao hơn 

liền kề với bậc đang giữ; 

d) Không thực hiện xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân đối với 

trường hợp đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử hoặc đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Thẩm quyền quyết định nâng bậc, xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân: 

a) Căn cứ số lượng của từng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân được giao; 

điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân và các quy định 

khác của Nghị quyết này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo 

phân cấp quản lý đề nghị xét nâng bậc, xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân;  

b) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định nâng bậc, xếp bậc Thẩm phán 

Tòa án nhân dân. 

Điều 8. Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân 

1.9 Tổng số Thẩm phán Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân các cấp là 

7.004 người. Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân của các 

Tòa án nhân dân như sau: 

a) Tòa án nhân dân tối cao có Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1, Thẩm phán 

Tòa án nhân dân bậc 2, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân công tác tại Tòa án nhân dân tối cao 

là 130 người, trong đó tỷ lệ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 không quá 77%, 

Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 không quá 12%, còn lại là Thẩm phán Tòa án 

nhân dân bậc 1; 

b) Tòa án nhân dân cấp tỉnh có Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2, Thẩm 

phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân cấp tỉnh là 875 

người, trong đó tỷ lệ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 không quá 42,5%, còn lại 

là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; 

 
9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết 

82/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về bậc, điều kiện của từng bậc, việc nâng bậc và số lượng, cơ cấu tỷ lệ các 

bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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c) Tòa án nhân dân khu vực có Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1, Thẩm 

phán Tòa án nhân dân bậc 2, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực là 5.999 

người, trong đó tỷ lệ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 không quá 6,5%, Thẩm 

phán Tòa án nhân dân bậc 2 không quá 34%, còn lại là Thẩm phán Tòa án nhân 

dân bậc 1. 

2. Tổng số Thẩm phán Tòa án nhân dân của các Tòa án quân sự là 129 người. 

Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân của các Tòa án quân sự 

như sau: 

a) Tòa án quân sự trung ương có Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, số lượng 

là 15 người; 

b) Tòa án quân sự quân khu và tương đương có Thẩm phán Tòa án nhân dân 

bậc 2, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. 

Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của Tòa án quân sự quân khu và tương 

đương là 54 người, trong đó tỷ lệ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 không quá 

30%, còn lại là Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2; 

c) Tòa án quân sự khu vực có Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1, Thẩm phán 

Tòa án nhân dân bậc 2.  

Số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân của Tòa án quân sự khu vực là 60 người, 

trong đó tỷ lệ Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 không quá 30%, còn lại là 

Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1. 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp theo quy 

định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 được chuyển thành 

Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại Điều 152 của Luật Tổ chức Tòa án 

nhân dân số 34/2024/QH15 và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xếp bậc 

Thẩm phán Tòa án nhân dân như sau:  

a) Thẩm phán cao cấp được xếp vào Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3. Thời 

gian giữ bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 tính từ thời điểm bổ nhiệm lần 

đầu Thẩm phán cao cấp; 

b) Thẩm phán trung cấp được xếp vào Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2. 

Thời gian giữ bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 2 tính từ thời điểm bổ nhiệm 

lần đầu Thẩm phán trung cấp; 

c) Thẩm phán sơ cấp được xếp vào Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1. Thời 

gian giữ bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1 tính từ thời điểm bổ nhiệm lần 

đầu Thẩm phán sơ cấp. 

2. Việc chuyển, xếp bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân quy định tại khoản 1 

Điều này không thực hiện đồng thời với xét nâng bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân.  
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Di~u 10. Di~u khoan thi hanh 10 

1. Nghj quy~t nay c6 hi~u Ive thi hanh tu ngay thong qua. 

2. Quy djnh vS s6 luc.mg Th~m phan cua Toa an nhan dan, Toa an quan sv cac 

c§p t~i Nghi quySt s6 4 73a/NQ-UBTVQH 13 ngay 28 thang 3 nam 2012; Nghi 

quySt s6 1278/NQ-UBTVQH 13 ngay 0 l thang 7 nam 2016; Nghi quy6t s6 571 /NQ­

UBTVQl-ll 4 ngay 10 thang 9 nam 2018; Nghj quySt s6 572/NQ-UI3TYQI-114 ngay 

10 thang 9 nam 2018 cua Uy ban Thuong V\l Qu6c h9i h~t hi~u Ive k6 tu ngay Nghi 

quySt nay c6 hi~u Ive thi hanh. 

3 .11 (au·<1c bai boJ 

4. Chanh an Toa an nhan dan t6i cao, 89 truong 89 Qu6c phong va cac ca 
, 

quan lien quan chju trach nhi~m thi hanh Nghj quyet nay. 

VAN PHONG QU6C HQI 

S6: /VBHN-VPQH 

Nui 11h(in: 
- Van phong Chfnh phu (dB dang Cong bao); 
- C\Jc KiJm tra VB va Quan ly XLVPI IC, l3(> 
TP (d~ dang trcn CSDL Qu6c gia v~ VBPL); 
- C\Jc Quan tri, VPQH ( d~ dang tren C6ng 
thong tin di~n tir cua Qu6c h(>i); 
- V\l ChuySn d6i s6, VPQH (dS dang tren trang 
n(>i b(> Intranet); 
-Luu: HC, TV 

xAc TH1/C V A.N BAN HQ'P NHAT 

Ha N(Ji, ngay thang 9 nam 2025 

CHU NHIEM • 

Le Quang Tung 

10 f)i~u 2 cua Nghi quy~t s6 82/2025/UBTVQH 15 sua df>i, bf> sung m9t s6 di<Su cua Nghj 
quy~t cua lJy ban Thtrong v1;1 Qu6c h<)i quy djnh v6 b~c, di~u ki9n cua ttmg b~c, vi9c nang b~c 
va s6 luqng, co cftu ty 19 cac b~c Theim phan Toa an nhan dan, c6 hic;u l\rc k6 tu ngay 0 I thang 
7 nam 2025 quy djnh nhu sau: 

"Diiu 2. Diiu khoiu, t/,i han/1 
I. Nghi quyit nay c6 hi?u ll!c thi hanh tft nl;ay OJ thimg 7 niim 2025. 
2. ,Trang ~hai gian thl!c hi?n Nghj quye! s6 225/202?IQ/115 ngay 27/himg 6 niim 2025 

cua Quoc h(5i ve vifc thi hanh Lu(it sua aoi, b6 sung m9t so aieu cua Lu{Jt To chi'rc Toa an nhan 
, . , ' . . , 

dan, Lu4t sua t16i, b6 sung m(jt s6 aieu cua Lu4t To chuc Vif n kiem sat nhan dan, cac /u<Jt to 
t1:1ng va lu4t khac co lien quan, s6 lu<1ng, ca cdu ty l? cac b4c Thdm phan Toa an nhan dan c,Ja 
m6i cdp Toa an quy dinh l(li khoan 6 Diiu 1 cua Nghi quyit nay co thi thay t16i lheo SI! tlidu 
d(jng cua Chanh an Toa an nhan dan t<5i cao nhung kh6ng lam tang 16ng bien chi Thdm phcin 
Toa an nhan dan cua cac cdp Toa an dii du()'C giao va phai bao dam s6 lu()'ng, ca cdu ty If cac 
b4c Thdm phan Toa an nhan dan cua m6i cdp Toa an theo quy dinh t(li Nghi quyit nay ki tir 
ngay OJ thang 7 nam 2028. ". 

11 Khoan nay duqc bai b6 theo quy djnh t~i khoan 7 Di~u 1 cua Nghi quy6t 
, .. , .. , 't 

82/2025/UBTVQH 15 sua doi, bo sung m(>t so dieu cua Nghi quyet cua Uy ban Thucmg V\J 

Qu6c h(>i quy djnh v~ b~c, di~u kic;n cua tung b~c, vi9c nang b~c va s6 luqng, ca c~u ty le; ci1c 
, , 

b~c Tham phan Toa an nhan dan, c6 hic;u lµc kc tu ngay 01 thang 7 nam 2025. 
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